
 

 

   
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

STT Mã TTHC 

QG 
Lĩnh vực/thủ tục hành chính

 

Đã công bố  tại  

Quyết định 
Văn bản/lý do bãi bỏ  

(1) (2) (3) (4) (5) 

 LĨNH VỰC LAO ĐỘNG   

1 
1.000105.000.

00.00.H02 

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay 

đổi nhu cầu sử dụng người lao 

động nước ngoài 

Quyết định số 1485/QĐ-

UBND ngày 16/07/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Giang 

Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2023 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/09/2023 của 

Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

2 
2.000205.000.

00.00.H02 

Cấp giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

Quyết định số 1485/QĐ-

UBND ngày 16/07/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Giang 

Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2023 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/09/2023 của 

Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

3 
2.000192.000.

00.00.H02. 

Cấp lại giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

Quyết định số 1485/QĐ-

UBND ngày 16/07/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Giang 

Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2023 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/09/2023 của 

Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của 



 

 

STT Mã TTHC 

QG 
Lĩnh vực/thủ tục hành chính

 

Đã công bố  tại  

Quyết định 
Văn bản/lý do bãi bỏ  

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

4 
1.009811.000.

00.00.H02 

Gia hạn giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

Quyết định số 1485/QĐ-

UBND ngày 16/07/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Giang 

Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2023 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/09/2023 của 

Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

5 
1.000459.000.

00.00.H02 

Xác nhận người lao động nước 

ngoài không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động 

Quyết định số 1485/QĐ-

UBND ngày 16/07/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Giang 

Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2023 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/09/2023 của 

Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam. 
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